
Hanoi, 16 April, 2024 

REQUEST FOR QUOTES: 

OFFICE FURNITURE 

Dear Potential suppliers, 

Winrock International Institute for Agricultural Development now invites potential supplier(s) to 
submit their competitive quotes for Office Furniture for Winrock's office areas in Hanoi. 

Interested supplier(s) are requested to: 

• Provide the most competitive prices for items listed in the Request for Quotes (RFQ)
attached.

• Quotes should be signed and stamped by an authorized representative.
• Quotes should include a copy of supplier's valid legal business registration.
• Deadline for any questions or clarifications related to this RFQ is Friday 19 April, 2024.

Questions should be sent to the following email address:
Vietnamprocurement@winrock.org

• Quotes should be scanned in PDF format and sent to the email address
Vietnamprocurement@winrock.org with subject line of "Name of Company_ Office
Furniture" no later than 23 April, 2024.

Win rock International 

98 To Ngoc Van, Tay Ho, Hanoi 



Supplier’s Name/Tên công ty:

TAX ID/Mã số thuế: 

Supplier’s Address/ Địa chỉ:

Supplier’s Tel No./Điện thoại:

E-mail address/ Địa chỉ email:

Contact Person Name/ Họ tên người liên lạc: 

Quotation Validity Date/ Thời gian báo giá có hiệu lực:  

RFQ No/Yêu cầu báo giá số:

Date/Ngày báo giá:

No
STT

Items
Tên hàng hóa

Unit
Đơn vị 

tính

Qty
Số 

lượng

Unit Price
Đơn giá
(VNĐ)

Total
Thành tiền

(VNĐ)

Reference picture
Hình ảnh tham khảo

1 Team lead table with side cabinet
Bàn quản lý kèm tủ phụ

Chiếc 1

2 Round table
Bàn tròn

Chiếc 1

3 High cabinet 
Tủ đựng cao

Chiếc 1

4 High cabinet
Tủ tài liệu cao (không cánh)

Chiếc 9

5 Ghế nhân viên
Staff chair

Chiếc 13

6 Mobile pedestal 2 drawers
Hộc di động 2 ngăn

Chiếc 12

7 Bookself
Giá sách

Chiếc 1

8 Working table
Bàn làm việc

Chiếc 1

9 Meeting chair
Ghế họp

Chiếc 18

DỰ ÁN CTIP VIỆT NAM

Ghế M1087 T - 01
Made in Vietnam. Distributed by Mia
'Backrest frame made by plastic and mesh
Mattress: 50mm thick, covered by vinyl cloth
Chair arm: can be 2 way adjustable
Chair leg: plastic, dimension is 50mm
Do Mia phân phối
Tựa lưng ghế: Tựa lưng ghế khung bằng nhựa, 
bọc lưới
Nệm: Dày 50mm độ đàn hồi cao, bọc vải/vynil
Tay ghế: Tay ghế điều chỉnh 2 chiều
Chân ghế: Chân ghế bằng nhựa chịu lực cao với 
đường kính vòng chân 660mm rất vững chắc khi 
ngả lưng

Hộc di động 2 ngăn
Gỗ MFC, dầy 2.5cm
KT: 400x500x650

CTIP RFQ No. 2024-06

Specification
Tiêu chí kỹ thuật

Mặt bàn MFC, dày 2cm, chân sắt sơn tĩnh điện
Size: 600/650*750

Tủ cao có 1 cánh
Size: 1200x380x2000, Gỗ MFC, dầy 2.5cm

QUOTATION FOR OFFICE FUNITURE - BÁO GIÁ NỘI THẤT VĂN PHÒNG

Tủ Tài liệu cao
Gỗ MFC, dầy 2.5cm, 
KT: 800x380x1400, phụ kiện hoàn thiện

Mặt bàn gỗ MFC dày 25mm
Chân bàn sắt hộp sơn tĩnh điện 20x40x1,4mm
KT: 1600x700x750
Gồm Table divider/ Vách ngăn bàn, Kính 
laminate 8.38mm, phụ kiện kẹp kính, Size: 
1600x350

Made in Vietnam. Distributed by Mia
Backrest frame made by metal and covered by 
simili; Mattress: 50mm thick, covered by simili
Chair arm: fixed, dark plastic
Chair leg: metal with chrome
Được thiết kế, sản xuất tại Việt Nam và phân 
phối bởi thương hiệu The Mia

Size: 1600/800x800/400x750
Gỗ MFC, dầy 2.5cm

Size: 800x380x2000
Gỗ MFC, dầy 2.5cm



10 Working table
Bàn làm việc

Chiếc 11

11 Partition
Vách Ngăn

Chiếc 2

12 Foldable Meeting table
Bàn họp chân gập

Chiếc 2

13 Foldable Meeting table
Bàn họp chân gập

Chiếc 6

Delivery time/Thời hạn giao hàng: ??? ngày sau khi ký hợp đồng (Vui lòng điền thời gian giao hàng ước tính vào chỗ dấu ???)

Mặt bàn gỗ MFC dày 25mm
Chân bàn sắt hộp sơn tĩnh điện 20x40x1,4mm
KT: 1200x600x750

Mặt bàn gỗ MFC dày 25mm
Chân bàn sắt hộp sơn tĩnh điện 20x40x1,4mm
KT: 1400x600x750

Signature and Stamp 
Đại diện có thẩm quyền ký tên, đóng dấu

Total (VND)
VAT (VND)

Grant total (VND)
Lưu ý:  Quý Công ty liên hệ với chị Hoàng Minh Nhi, số ĐT: 098 241 0204 để hẹn thời gian đến xem mẫu gỗ, sản phẩm và mặt bằng thực tế

Bàn hình chữ L
Mặt bàn gỗ MFC dày 25mm
Chân bàn sắt hộp sơn tĩnh điện 20x40x1,4mm
KT: 1400x1100x60x750

Khung nhôm, nỉ và kính
KT: 3670x1500 
Vách nỉ cao 1,200, kính 300mm
Nỉ màu Blue



Supplier’s Name/Tên công ty:

TAX ID/Mã số thuế: 

Supplier’s Address/ Địa chỉ:

Supplier’s Tel No./Điện thoại:

E-mail address/ Địa chỉ email:

Contact Person Name/ Họ tên người liên lạc: 

Quotation Validity Date/ Thời gian báo giá có hiệu lực:  

RFQ No/Yêu cầu báo giá số:

Date/Ngày báo giá:

No
STT

Items
Tên hàng hóa

Unit
Đơn vị 

tính

Qty
Số 

lượng

Unit Price
Đơn giá
(VNĐ)

Total
Thành tiền

(VNĐ)

Reference picture
Hình ảnh tham khảo

1 Bàn làm việc
Working table

Chiếc 6

2 Vách kính trên mặt bàn Chiếc 2

3 Vách kính trên mặt bàn Chiếc 2

4 Ghế nhân viên
Staff chair

Chiếc 6

5 Mobile pedestal 2 drawers
Hộc di động 2 ngăn

Chiếc 6

6 High cabinet
Tủ cao (không cánh)

Chiếc 4

7 Tủ thấp có hộc để cây (Không bao 
gồm cây)

Chiếc 2

8 Tủ thấp có hộc để cây (Không bao 
gồm cây)

Chiếc 1

9 Giá để bình nước, trà, café
Shelf 

Chiếc 1

10 Ghế sofa bench Chiếc 1

11 Ghế sofa bench Chiếc 1

Kính laminate 8.38mm, phụ kiện kẹp kính
KT: 1200x350

Kính laminate 8.38mm, phụ kiện kẹp kính, 
KT: 500x350

Gỗ MFC 18mm kết hợp đệm mút bọc nỉ/da PU
KT: 2100x610x800

Sắt sơn tĩnh điện kết hợp mặt gỗ MFC, dầy 
2,5cm. KT1600*350*790, 2 ngăn (50cm và 
39cm)

Gỗ MFC 18mm kết hợp đệm mút bọc nỉ/da PU
KT: 1600x610x800

Gỗ MFC chống ẩm dày 18mm, dầy 2.5cm,
KT: 990x230x900

Mặt bàn gỗ MFC dày 25mm
Chân bàn sắt hộp sơn tĩnh điện 20x40x1,4mm
KT: 1400x600x750

Ghế M1087 T - 01
'Backrest frame made by plastic and mesh
Mattress: 50mm thick, covered by vinyl cloth
Chair arm: can be 2 way adjustable
Chair leg: plastic, dimension is 50mm
Tựa lưng ghế: Tựa lưng ghế khung bằng nhựa, 
bọc lưới
Nệm: Dày 50mm độ đàn hồi cao, bọc vải/vynil
Tay ghế: Tay ghế điều chỉnh 2 chiều
Chân ghế: Chân ghế bằng nhựa chịu lực cao với 
đường kính vòng chân 660mm rất vững chắc khi 
ngả lưng

Hộc di động 2 ngăn
Gỗ MFC, dầy 2.5cm
KT: 400x500x650

Tủ Tài liệu cao
Gỗ MFC, dầy 2.5cm, 
KT: 800x250x2000, phụ kiện hoàn thiện

Gỗ MFC chống ẩm dày 18mm, dầy 2.5cm, 
KT: 1850x400x900

CRM RFQ No. 2024-01

Specification
Tiêu chí kỹ thuật

DỰ ÁN CRM
QUOTATION FOR OFFICE FUNITURE - BÁO GIÁ NỘI THẤT VĂN PHÒNG



12 Round table
Bàn mặt tròn

Chiếc 1

13 Office signage
Biển tên Văn phòng ngoài trời 
(không đèn)

Chiếc 1

14 Labor cost and supplies
Vật tư và Công lắp đặt biển

Trọn gói 1

Delivery time/Thời hạn giao hàng: ??? ngày sau khi ký hợp đồng (Vui lòng điền thời gian giao hàng ước tính vào chỗ dấu ???)

Lưu ý:  Quý Công ty liên hệ với chị Hoàng Minh Nhi, số ĐT: 098 241 0204 để hẹn thời gian đến xem mẫu gỗ, sản phẩm và mặt bằng thực tế

Signature and Stamp 
Đại diện có thẩm quyền ký tên, đóng dấu

Total (VND)
VAT (VND)

Grant total (VND)

Sắt sơn tĩnh điện
KT: 420*450*530

Nền biển Alu ngoài trời, chữ Mica trắng đế Mex, 
kết hợp logo Mica xanh/đen đế mex
'KT: 11450*900
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